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Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
	1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định nguyên tắc, đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, thẩm quyền, quy trình, hồ sơ và các quy định khác liên quan đến việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lịch sử Đảng” (Kỷ niệm chương).
2. Đối tượng áp dụng: Các đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc xét tặng Kỷ niệm chương.
Điều 2. Nguyên tắc xét tặng Kỷ niệm chương
	1. Kỷ niệm chương được tặng một lần cho cá nhân, không có hình thức truy tặng. Kỷ niệm chương được xét tặng thường niên hoặc đột xuất theo quyết định của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Học viện).
	2. Đảm bảo nguyên tắc chính xác, dân chủ, công bằng, công khai, kịp thời.
Điều 3. Mục đích xét tặng Kỷ niệm chương
	Kỷ niệm chương là hình thức khen thưởng của Học viện để tặng cho cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chương II
ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN
VÀ THẨM QUYỀN XÉT TẶNG
	Điều 4. Đối tượng xét tặng Kỷ niệm chương
	1. Cá nhân đã hoặc đang làm việc hoặc phụ trách công tác lịch sử Đảng tại đơn vị giảng dạy, nghiên cứu lịch sử Đảng tại Học viện; các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương (trường chính trị cấp tỉnh).
	2. Cá nhân đã hoặc đang làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, tuyên truyền tại đơn vị phụ trách công tác lịch sử Đảng hoặc làm chuyên trách công tác lịch sử Đảng tại Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương (Ban Tuyên giáo cấp tỉnh) và Ban Tuyên giáo các huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh ủy, thành ủy (Ban Tuyên giáo cấp huyện).
	3. Trường hợp khác do Giám đốc Học viện quyết định.
Điều 5. Điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương
	1. Cá nhân thuộc đối tượng quy định tại khoản 1, 2 Điều 4 của Quy chế này phải hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời gian tính thành tích đề nghị xét tặng và đạt một trong các tiêu chuẩn về thời gian như sau:
	a) Cá nhân không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: từ 10 năm trở lên.
	b) Cá nhân giữ chức vụ từ Phó Trưởng phòng và tương đương trở lên: từ 07 năm trở lên (trong đó có ít nhất 03 năm giữ chức vụ).
	c) Cá nhân giữ chức vụ từ Phó Vụ trưởng và tương đương trở lên: từ 05 năm trở lên (trong đó có ít nhất 02 năm giữ chức vụ).	
d) Cá nhân giữ chức vụ từ Thứ trưởng và tương đương trở lên: không tính thời gian xét tặng Kỷ niệm chương.
	(Quy định chức danh tương đương để xét khen thưởng áp dụng theo pháp luật hiện hành).
2. Đối với cá nhân thuộc đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 4 của Quy chế này do Giám đốc Học viện quyết định.
	Điều 6. Đối tượng chưa được xét tặng và không được xét tặng Kỷ niệm chương
	1. Cá nhân đã được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lịch sử Đảng” của Giám đốc Học viện thì không xét tặng theo quy định của Quy chế này.
	2. Cá nhân bị hình thức kỷ luật khiển trách chỉ được xét tặng Kỷ niệm chương sau khi hết thời gian chịu kỷ luật. Thời gian chịu kỷ luật không được tính để xét tặng Kỷ niệm chương.
3. Chưa xét tặng Kỷ niệm chương đối với cá nhân đang trong thời gian bị xem xét thi hành kỷ luật hoặc đang bị cơ quan có thẩm quyền điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh làm rõ.
4. Không xét tặng Kỷ niệm chương đối với cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.
Điều 7. Thẩm quyền xét tặng
	Giám đốc Học viện quyết định việc tặng Kỷ niệm chương.
Chương III
QUY TRÌNH, HỒ SƠ VÀ TỔ CHỨC TRAO TẶNG
	Điều 8. Hồ sơ, thủ tục xét tặng Kỷ niệm chương
	1. Hồ sơ
	a) Ban Tuyên giáo cấp tỉnh tổng hợp hồ sơ của các cá nhân đề nghị xét tặng thuộc đơn vị và Ban Tuyên giáo cấp huyện và gửi về Viện Lịch sử Đảng trước ngày 01/5 hằng năm.
	b) Các trường chính trị cấp tỉnh tổng hợp hồ sơ của các cá nhân đề nghị xét tặng thuộc đơn vị và gửi về Vụ Các trường chính trị trước ngày 01/5 hằng năm.
c) Các đơn vị thuộc Học viện tổng hợp hồ sơ của các cá nhân đề nghị xét tặng thuộc đơn vị và gửi về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện (qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Vụ Tổ chức - Cán bộ) trước ngày 20/5 hằng năm. 
	2. Tiếp nhận và xử lý hồ sơ
	a) Viện Lịch sử Đảng tổng hợp, rà soát hồ sơ của các cá nhân đề nghị xét tặng thuộc Ban Tuyên giáo cấp tỉnh và Ban Tuyên giáo cấp huyện và gửi về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện (qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Vụ Tổ chức - Cán bộ) trước ngày 20/5 hằng năm.
	b) Vụ Các trường chính trị tổng hợp, rà soát hồ sơ của các cá nhân đề nghị xét tặng thuộc các trường chính trị cấp tỉnh và gửi về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện (qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Vụ Tổ chức - Cán bộ) trước ngày 20/5 hằng năm.
	c) Ban Thi đua - Khen thưởng, Vụ Tổ chức - Cán bộ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng của các cơ quan, đơn vị; rà soát, thẩm định và tổng hợp trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện xem xét.
	3. Công khai danh sách và lấy ý kiến
	a) Trong thời gian 05 ngày làm việc sau khi có kết luận cuộc họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện, danh sách cá nhân được xét tặng Kỷ niệm chương được công khai trên Cổng Thông tin điện tử Học viện hoặc bằng văn bản tới các cơ quan, đơn vị có cá nhân được xét tặng.
	b) Trong thời gian 07 ngày làm việc tính từ ngày công khai danh sách, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có thắc mắc, ý kiến phản ánh, phát hiện sai sót gửi về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện (qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Vụ Tổ chức - Cán bộ) để tổng hợp.
 	Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện chịu trách nhiệm nghiên cứu, thẩm định, tham mưu trình Giám đốc Học viện xem xét, quyết định. Thời hạn trả lời là 20 ngày làm việc, tính từ ngày tiếp nhận ý kiến, đơn thư phản hồi.
	4. Hết thời hiệu nêu tại khoản 3 Điều này, Giám đốc Học viện ký quyết định tặng thưởng Kỷ niệm chương. Quyết định tặng thưởng được công khai trên Cổng Thông tin điện tử Học viện hoặc bằng văn bản tới các đơn vị.
Điều 9. Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương 
Hồ sơ đề nghị xét tặng bao gồm:	
1. Tờ trình của đơn vị đề nghị xét tặng (Mẫu số 01).
	2. Danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương (Mẫu số 02).
	3. Báo cáo thành tích của cá nhân (Mẫu số 03).
Điều 10. Tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương
	1. Giám đốc Học viện trao tặng hoặc ủy quyền cho cơ quan, đơn vị đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương tổ chức trao tặng theo quy định hiện hành.
	2. Kỷ niệm chương được trao tặng vào ngày kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc các ngày kỷ niệm khác của đất nước, của Học viện, của cơ quan, của ngành.
Chương IV
NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC
	Điều 11. Hình thức Kỷ niệm chương
	1. Kỷ niệm chương có phần thân, không bao gồm cuống và dải.
	2. Thân Kỷ niệm chương bao gồm: 03 phần liền nhau.
	a) Phần trên: Hình chữ nhật, viền vàng, nền đỏ, kích thước 25x14 mm, dầy 01 mm; chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng, bề mặt phủ thủy tinh hữu cơ.
	b) Phần giữa: 02 vòng tròn màu vàng lồng nhau; vòng tròn trên đường kính 05 mm, vòng tròn dưới đường kính 03 mm; chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng.
	c) Phần dưới: Hình sao vàng năm cánh dập nổi, đường kính đường tròn ngoại tiếp năm đỉnh sao vàng 40 mm, dầy 03 mm; chính giữa hình tròn nền đỏ có đường kính 13 mm, xung quanh là dòng chữ “Vì sự nghiệp Lịch sử Đảng” màu đỏ; chất liệu bằng đồng đỏ mạ vàng, bề mặt phủ thủy tinh hữu cơ (Mẫu số 04).
Điều 12. Quyền và trách nhiệm của cá nhân được tặng Kỷ niệm chương
	1. Cá nhân khi được khen thưởng được nhận Kỷ niệm chương, khung và bằng theo quy định của pháp luật hiện hành.
	2. Cá nhân được nhận Kỷ niệm chương có trách nhiệm gương mẫu thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, đồng thời tiếp tục cống hiến vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành Lịch sử Đảng.
	Điều 13. Giải quyết khiếu nại, tố cáo
	Giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc đề nghị và xét tặng Kỷ niệm chương theo quy định của pháp luật hiện hành về khiếu nại, tố cáo.
Điều 14. Hồ sơ, thủ tục hủy bỏ quyết định khen thưởng
1. Cá nhân báo cáo không trung thực trong việc kê khai thành tích để được tặng thưởng Kỷ niệm chương thì bị hủy bỏ quyết định tặng thưởng và thu hồi hiện vật khen thưởng đã nhận.
2. Căn cứ vào kết luận của cơ quan có thẩm quyền xác định việc cá nhân kê khai không trung thực thành tích để được tặng thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng, Vụ Tổ chức - Cán bộ có trách nhiệm đề nghị Giám đốc Học viện hủy bỏ quyết định.
3. Hồ sơ đề nghị hủy bỏ quyết định gồm có:
a) Tờ trình của Ban Thi đua - Khen thưởng, Vụ Tổ chức - Cán bộ.
b) Báo cáo tóm tắt lý do trình cấp có thẩm quyền hủy bỏ quyết định tặng thưởng và các tài liệu có liên quan kèm theo.
	4. Sau khi có quyết định hủy bỏ việc tặng thưởng, cơ quan trình khen có trách nhiệm thu hồi hiện vật tặng thưởng để giao nộp về Ban Thi đua - Khen thưởng, Vụ Tổ chức - Cán bộ. Tùy theo mức độ sai phạm có thể bị xem xét trách nhiệm kỷ luật.
Điều 15. Tổ chức thực hiện
1. Các đơn vị trực thuộc Học viện có trách nhiệm triển khai Quy chế này tới các tập thể, cá nhân trong phạm vi quản lý.
2. Thủ trưởng đơn vị đề nghị xét tặng chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ đề nghị.	
3. Ban Thi đua - Khen thưởng, Vụ Tổ chức - Cán bộ có trách nhiệm hướng dẫn, rà soát, thẩm định, quản lý, cấp phát hiện vật Kỷ niệm chương và thực hiện quy trình trình khen.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần sửa đổi, bổ sung, các đơn vị, cá nhân gửi ý kiến về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện (qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Vụ Tổ chức - Cán bộ) để trình Giám đốc Học viện xem xét, quyết định.
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